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NGHỊ QUYẾT  

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 13 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2025, tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm 2025, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2); 

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, tỉnh Tuyên Quang; 

Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2025 của Ban Kinh tế - 
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Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 như sau: 

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 

1.1. Điều chỉnh tên dự án: 04 dự án 

- Điều chỉnh tên dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Km16, Quốc lộ 2 

vào Khu tưởng niệm Liệt sĩ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

(Sửa chữa cục bộ đường ĐT.188 đoạn từ Quốc lộ 2 đến ngã ba thôn Gà Luộc, 

xã Phúc Ninh và nâng cấp đường liên xã đoạn từ thôn Gà Luộc đi khu tưởng niệm 

Liệt sĩ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh)” thành “Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 

trục xã từ ngã ba thôn Gà Luộc (lý trình Km4+400 đường ĐT.188) đi Khu tưởng 

niệm Liệt sĩ ngành Tài chính tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” 

(tại điểm 12, khoản III Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, Biểu số 01 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023). 

- Điều chỉnh tên dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở Hạ tầng Khu du lịch sinh 

thái Na Hang” thành “Hạ tầng du lịch thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 30, khoản (2) Công trình chưa phê duyệt quyết toán, 

mục VII Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 

Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 

năm 2021). 

- Điều chỉnh tên dự án “Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm 

sạt lở, sụt lún đất thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” 

thành “Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 10; khoản (4) Nông, lâm nghiệp, 

thủy lợi; mục VIII Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 hoàn thành trong 

giai đoạn 2021-2025; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 12 năm 2021). 

- Điều chỉnh tên dự án “Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tổ 3, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang” thành “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 

phục vụ công tác tái định cư cho các hộ thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm hạ lưu 

công trình thủy điện Tuyên Quang và phục vụ tái định cư Dự án Kè bảo vệ bờ 

sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 21, Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 71/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024). 

1.2. Bổ sung danh mục dự án: 02 dự án 

- Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang), 

tỉnh Tuyên Quang (bổ sung điểm 24 vào khoản (1) Công trình đã phê duyệt 

quyết toán, mục VII Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 

tháng 12 năm 2020, Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 12 năm 2021). 
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- Dự án Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học Tứ Quận, 

xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung điểm 13 vào khoản (4) 

Giáo dục - Đào tạo, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025, Biểu số 02 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021). 

1.3. Bổ sung tăng kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn 

cho 02 dự án: 8.657,878 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Global Vision/Hàn Quốc: 

Phân bổ cho Dự án Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học 

Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 7.803,313 triệu đồng. 

- Nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi 

đầu tư: Phân bổ cho Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố 

Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang 854,565 triệu đồng.  

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2025  

2.1. Điều chỉnh tên dự án: 

- Điều chỉnh tên dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Km16, Quốc lộ 2 

vào Khu tưởng niệm Liệt sĩ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

(Sửa chữa cục bộ đường ĐT.188 đoạn từ Quốc lộ 2 đến ngã ba thôn Gà Luộc, 

xã Phúc Ninh và nâng cấp đường liên xã đoạn từ thôn Gà Luộc đi khu tưởng niệm 

Liệt sĩ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh)” thành “Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 

trục xã từ ngã ba thôn Gà Luộc (lý trình Km4+400 đường ĐT.188) đi Khu tưởng niệm 

Liệt sĩ ngành Tài chính tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” 

(tại điểm 2, khoản IX.1 Giao thông, mục IX Dự án chuẩn bị đầu tư, Biểu số 02 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Điều chỉnh tên dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở Hạ tầng Khu du lịch sinh 

thái Na Hang” thành “Hạ tầng du lịch thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 42; khoản VI.2 Dự án chưa phê duyệt quyết toán; 

mục VI Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 

tháng 12 năm 2024; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Điều chỉnh tên dự án “Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm 

sạt lở, sụt lún đất thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” 

thành “Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 12; khoản VI.2 Dự án chưa 

phê duyệt quyết toán; mục VI Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào 

sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024; Biểu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Điều chỉnh tên dự án “Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tổ 3, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang” thành “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 

phục vụ công tác tái định cư cho các hộ thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm hạ lưu 

công trình thủy điện Tuyên Quang và phục vụ tái định cư Dự án Kè bảo vệ bờ 

sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 
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tỉnh Tuyên Quang” (tại điểm 1, Mục II Dự án hoàn thành chưa quyết toán, 

Biểu số 01 kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024). 

2.2. Bổ sung danh mục dự án: 04 dự án 

- Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang), 

tỉnh Tuyên Quang (bổ sung điểm 16 vào khoản VI.1 Dự án đã phê duyệt quyết toán; 

mục VI Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 

tháng 12 năm 2024; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Dự án Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học 

Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung điểm 3 vào 

khoản VIII.1 Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và dạy nghề; 

mục VIII Dự án khởi công mới; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Xây dựng cảnh quan, khuôn viên và bệ tượng Bác Hồ thuộc dự án xây dựng 

Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" (bổ sung điểm 3 vào khoản VIII.2 Văn hóa - Xã hội, 

mục VIII Dự án khởi công mới, Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang 

(bổ sung điểm 2 vào mục V Hoàn trả ứng trước kế hoạch vốn, Biểu số 02 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

2.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn để thu hồi vốn ứng trước: Dự án cao tốc 

Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, cụ thể: 

- Điều chỉnh giảm 10.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Tại điểm 1, 

khoản (2) Giao thông, mục VII.1 Dự án hoàn thành năm 2025, phần VII Dự án 

chuyển tiếp, Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2024. 

- Bổ sung 10.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất (thu hồi vốn ứng trước): 

Bổ sung vào điểm 2, mục V Hoàn trả ứng trước kế hoạch vốn, Biểu số 02 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024.  

2.4. Bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2025: 15.157,878 

triệu đồng, bao gồm: 

- Nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Global Vision/Hàn Quốc: 

7.803,313 triệu đồng. 

- Nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi 

đầu tư: 7.354,565 triệu đồng. 

2.5. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho 03 dự án: 15.157,878 triệu đồng, 

trong đó: 

2.5.1 Nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Global Vision/Hàn Quốc 

- Dự án Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học Tứ Quận, 

xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: 7.803,313 triệu đồng (tại điểm 3; 

khoản VIII.1 Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và dạy nghề; 
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mục VIII Dự án khởi công mới; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

2.5.2. Nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang 

chi đầu tư 

- Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang), 

tỉnh Tuyên Quang: 854,565 triệu đồng (tại điểm 16; khoản VI.1 Dự án đã phê duyệt 

quyết toán; mục VI Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 

ngày 31 tháng 12 năm 2024; Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

- Xây dựng cảnh quan, khuôn viên và bệ tượng Bác Hồ thuộc dự án xây dựng 

Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào": 6.500 triệu đồng (tại điểm 3, khoản VIII.2 

Văn hóa - Xã hội, mục VIII Dự án khởi công mới, Biểu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024). 

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Khóa XIX, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2025./. 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (G). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân  

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị : Triệu đồng

Tổng số các 

nguồn vốn

Trong đó: Vốn 

ngân sách địa 

phương

Nguồn tăng 

thu ngân sách, 

tiết kiệm chi 

thường xuyên 

chuyển sang 

chi đầu tư 

Nguồn viện 

trợ không 

hoàn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ     147.520,371     147.520,371                  -            8.657,878            854,565     7.803,313         8.657,878 

I
DỰ ÁN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

TRƯỚC NGÀY 31/12/2020
    139.717,058     139.717,058                  -               854,565            854,565                 -               854,565 

I.1 Công trình đã phê duyệt quyết toán    139.717,058    139.717,058                 -              854,565           854,565                -               854,565 

1
Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố 

Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang
2008-2012

Số 1320/QĐ-CT 

ngày 15/5/2008; số 

764/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2016;  số 

2007/QĐ-CT ngày 

09/5/2011 

    139.717,058     139.717,058            854,565            854,565            854,565 

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Tuyên Quang

Bố trí vốn để 

thanh toán tiền 

bồi thường 

GPMB hộ ông 

Lê Đức An 

(Hạng mục 

Công trình 

đường dẫn cầu 

Tân Hà, thị xã 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang) 

II CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025         7.803,313         7.803,313                  -            7.803,313                     -        7.803,313         7.803,313 

II.1 Giáo dục Đào tạo        7.803,313         7.803,313                 -           7.803,313                    -       7.803,313         7.803,313 

1
Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường Tiểu học Tứ 

Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2025

Số 36/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2025
        7.803,313         7.803,313         7.803,313     7.803,313         7.803,313 

Ban Điều phối 

các dự án vốn 

nước ngoài

Vốn NSĐP từ 

nguồn viện trợ 

không hoàn lại

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT TÊN CÔNG TRÌNH
Thời gian 

KH-HT

Quyết định phê duyệt CTĐT, DA, QT

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 được 

giao

HĐND TỈNH TUYÊN QUANG

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn giai đoạn 

2021-2025

Kế hoạch vốn 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025 sau điều 

chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

Số Quyết định, 

ngày tháng năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư 

Tổng số

Trong đó:

Biểu số 01



Biểu số 02

Nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất 

Nguồn 

viện trợ 

không 

hoàn lại 

Nguồn 

tăng thu 

ngân sách, 

tiết kiệm 

chi thường 

xuyên 

chuyển 

sang chi 

đầu tư

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

Nguồn 

viện trợ 

không 

hoàn lại 

Nguồn 

tăng thu 

ngân sách, 

tiết kiệm 

chi thường 

xuyên 

chuyển 

sang chi 

đầu tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ  7.162.744,371  4.859.914,371      1.000.000   1.000.000         -                   -            10.000         10.000     7.803,313                -        7.354,565                -     1.015.157,878    1.000.000   7.803,313     7.354,565 

I
DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO 

ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY 31/12/2024
    139.717,058     139.717,058                 -                 -            -                   -                   -          854,565           854,565               -                 -           854,565 

I.1 Dự án đã phê duyệt quyết toán     139.717,058     139.717,058                 -                 -            -                   -                   -          854,565           854,565               -                 -           854,565 

1
Công trình cầu Tân Hà, thị xã Tuyên Quang (nay là 

thành phố Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang
2008-2012

Số 1320/QĐ-CT 

ngày 15/5/2008; 

số 764/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2016;  số 

2007/QĐ-CT 

ngày 09/5/2011 

    139.717,058     139.717,058       854,565           854,565        854,565 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông tỉnh 

Tuyên Quang

II HOÀN TRẢ ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN         7.008.224        4.705.394                 -            10.000                -                10.000         10.000                -    

1
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1)- 

đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
2023-2025

Số 126/QĐ-

UBND ngày 

11/02/2025; số 

1393/QĐ-UBND 

ngày 

20/11/2023; số 

1868/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022 

        7.008.224        4.705.394         10.000             10.000         10.000 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông tỉnh 

Tuyên Quang

III DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP         7.008.224        4.705.394      1.000.000   1.000.000         -                   -                   -            10.000                -                   -                   -                   -              990.000       990.000              -                   -    

III.1 Dự án hoàn thành năm 2025         7.008.224        4.705.394      1.000.000   1.000.000         -                   -                   -            10.000                -                   -                   -                   -              990.000       990.000              -                   -    

(1) Giao thông        7.008.224        4.705.394     1.000.000  1.000.000         -                  -                  -            10.000               -                  -                  -                  -              990.000      990.000             -                  -    

1
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1)-

đoạn qua tỉnh Tuyên Quang
2023-2025

Số 126/QĐ-

UBND ngày 

11/02/2025; số 

1393/QĐ-UBND 

ngày 

20/11/2023; số 

1868/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022 

        7.008.224        4.705.394      1.000.000   1.000.000         10.000           990.000       990.000 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông tỉnh 

Tuyên Quang

Đơn vị : Triệu đồng

STT

HĐND TỈNH TUYÊN QUANG

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TÊN CÔNG TRÌNH

Thời 

gian KH-

HT

Quyết định phê duyệt CTĐT, DA, QT

Số Quyết 

định, ngày 

tháng năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư 

Tổng số các 

nguồn vốn

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách địa 

phương

Kế hoạch vốn năm 2025 được giao

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025

Nguồn thu tiền sử dụng 

đất 

Nguồn viện trợ không 

hoàn lại 

Nguồn tăng thu ngân 

sách, tiết kiệm chi 

thường xuyên chuyển 

sang chi đầu tư

Tổng số

Trong đó:

 1



Nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất 

Nguồn 

viện trợ 

không 

hoàn lại 

Nguồn 

tăng thu 

ngân sách, 

tiết kiệm 

chi thường 

xuyên 

chuyển 

sang chi 

đầu tư

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Điều chỉnh 

tăng (+)

Điều chỉnh 

giảm (-)

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

Nguồn 

viện trợ 

không 

hoàn lại 

Nguồn 

tăng thu 

ngân sách, 

tiết kiệm 

chi thường 

xuyên 

chuyển 

sang chi 

đầu tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

STT TÊN CÔNG TRÌNH

Thời 

gian KH-

HT

Quyết định phê duyệt CTĐT, DA, QT

Số Quyết 

định, ngày 

tháng năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư 

Tổng số các 

nguồn vốn

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách địa 

phương

Kế hoạch vốn năm 2025 được giao

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025

Nguồn thu tiền sử dụng 

đất 

Nguồn viện trợ không 

hoàn lại 

Nguồn tăng thu ngân 

sách, tiết kiệm chi 

thường xuyên chuyển 

sang chi đầu tư

Tổng số

Trong đó:

IV DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI       14.803,313       14.803,313                 -                 -            -                   -                   -                   -        7.803,313                -              6.500       14.303,313               -      7.803,313            6.500 

(1) Văn hóa-Xã hội               7.000               7.000                 -                  -                  -                  -                  -              6.500               6.500               -              6.500 

1
Xây dựng cảnh quan, khuôn viên và bệ tượng Bác Hồ 

thuộc dự án xây dựng Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" 
2025

Số 31/QĐ-

UBND ngày 

27/01/2025 

              7.000               7.000           6.500               6.500            6.500 
Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch

(2)
Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và 

dạy nghề
       7.803,313        7.803,313                 -                -            -                  -                  -                  -       7.803,313               -                  -                  -           7.803,313               -     7.803,313               -    

2

Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học Trường 

Tiểu học Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

2025

Số 36/QĐ-

UBND ngày 

14/01/2025

        7.803,313        7.803,313     7.803,313        7.803,313   7.803,313 

Ban Điều phối 

các dự án vốn 

nước ngoài

 2
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